
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC GIANG 
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU  

 
Số:        /TM - BVUB 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bắc Giang, ngày     tháng 7 năm 2024 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các đơn vị cung ứng. 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chỉnh phủ về 

việc thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. 

Bệnh viện Ung bướu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng 

giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua vật tư y tế 
lần 3 năm 2024 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang. 
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 
- Bà: Nguyễn Thị Phương Thảo. 
- Chức vụ: Nhân viên Phòng Vật tư – TBYT. 

- Điện thoại: 0966.818.081. 
- Email: phuongthao81ubbm@gmail.com  

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 
Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư – TBYT Bệnh viện Ung bướu tỉnh 

Bắc Giang, đường Thân Nhân Trung, xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 
Giang. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 16 tháng 7 năm 2024 đến 
trước 16h30p ngày 30 tháng 7 năm 2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 
Các đơn vị cung ứng thực hiện báo giá theo mẫu báo giá kèm theo. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 30 tháng 

7 năm 2024. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 
Danh mục vật tư y tế: 

STT Danh mục 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số 
kỹ thuật và các thông tin liên quan về 

kỹ thuật 

Đơn vị 
tính 

Số 
lượng/khối 

lượng 
Mô tả cụ thể tại Phụ lục 01: Bảng mô tả đính kèm theo 

76 16
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2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp 
đặt, bảo quản thiết bị y tế:  

- Vận chuyển, giao hàng tại kho Vật tư – TBYT thuộc Bệnh viện Ung bướu 
tỉnh Bắc Giang. Yêu cầu báo giá bao gồm chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản 
và toàn bộ các loại thuế, phí liên quan. 

- Hàng khi giao hàng phải còn nguyên đai, nguyên kiện, còn nguyên niêm 
phong của hãng sản xuất, không có hiện tượng trầy xước, vỡ, ẩm ướt… 

- Mô tả cụ thể tại phụ lục 01 kèm theo. 
3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày hợp đồng 

có hiệu lực. 
4. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng:  
- Đồng tiền thanh toán: VNĐ 

- Thanh toán: theo số lượng giao hàng thực tế hàng tháng tại Bệnh viện 
trong vòng 90 ngày kể từ khi giao hàng và công ty xuất trình đầy đủ các chứng từ 
thanh toán. 

- Phương thức thanh toán: chuyển khoản. 
5. Các thông tin khác (nếu có): Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt 

Nam chào báo giá theo mẫu báo giá kèm theo thư mời 

Nơi nhận: 

         - Như trên; 

         - Lưu: VT, HSĐT. 

 

 

    GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Danh Song 
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òn
 

S
ợi

 
20

4 
 

8 
D

ây
 th

ở 
ox

y 
C

ác
 c

ỡ 
X

S
, S

, M
, L

, c
hi

ều
 d

ài
  2

,2
m

 đ
ượ

c 
sả

n 
xu

ất
 từ

 c
hấ

t 
liệ

u 
nh

ựa
 P

V
C

 y
 tế

 
C

hi
ếc

 
40

0 
 

16
76



4 

 

ST
T

 
T

ên
 c

h
u

ng
 h

àn
g 

hó
a 

T
hô

ng
 số

 K
ỹ 

T
hu

ật
 

Đ
ơn

 v
ị 

tí
n

h
 

Số
 

lư
ợn

g/
kh

ối
 

lư
ợn

g  
G

hi
 C

h
ú

 

9 
D

ây
 tr

uy
ền

 m
áu

 

D
ây

 d
ẫn

 c
ấu

 tạ
o 

từ
 c

hấ
t l

iệ
u 

nh
ựa

 P
V

C
 n

gu
yê

n 
si

nh
, m

ềm
 

dẻ
o,

 d
ai

, đ
ộ 

đà
n 

hồ
i c

ao
, k

hô
ng

 g
ãy

 g
ập

 k
hi

 b
ảo

 q
uả

n 
và

 s
ử 

dụ
ng

; Đ
ộ 

dà
i d

ây
 d

ẫn
 ≥

 1
50

0m
m

.  
Đ

ầu
 n

ối
 L

ue
r l

oc
k 

có
 c

ơ 
ch

ế 
xo

ay
 g

iú
p 

ch
o 

vi
ệc

 g
ắn

 k
ết

 v
ới

 
ki

m
 lu

ồn
 c

hắ
c 

ch
ắn

 v
à 

dễ
 th

ao
 tá

c 
kh

i s
ử 

dụ
ng

.  
 M

àn
g 

lọ
c 

ở 
bầ

u 
có

 k
íc

h 
th

ướ
c 

lỗ
 lọ

c 
20

0µ
m

, t
ốc

 đ
ộ 

dò
ng

 
ch

ảy
 2

0 
gi

ọt
/m

l 

B
ộ 

40
0 

 

10
 

D
ây

 tr
uy

ền
 n

ối
 b

ơm
 ti

êm
 đ

iệ
n 

 1
40

-
15

0c
m

 

D
ài

 tố
i t

hi
ểu

 1
40

cm
, d

ây
 c

hấ
t l

iệ
u 

PV
C

 k
hô

ng
 la

te
x,

 k
hô

ng
 

D
EH

P,
 đ

ườ
ng

 k
ín

h 
tro

ng
 0

,9
m

m
, đ

ườ
ng

 k
ín

h 
ng

oà
i 1

,9
m

m
, 

dâ
y 

ch
ứa

 1
m

l t
ro

ng
 n

òn
g 

B
ộ 

20
0 

 

11
 

Đ
iệ

n 
cự

c 
dá

n 
C

hấ
t l

iệ
u 

PE
-f

oa
m

, đ
ộ 

bá
m

 d
ín

h 
ca

o,
 k

hô
ng

 đ
ể 

lạ
i c

hấ
t k

ết
 

dí
nh

. H
ỗ 

tr
ợ 

đo
 đ

iệ
n 

tim
, p

há
t h

iệ
n 

cá
c 

bệ
nh

 v
ề 

tim
 m

ạc
h.

 
C

ái
 

20
0 

 

12
 

G
ạc

 p
hẫ

u 
th

uậ
t v

ô 
tr

ùn
g 

10
cm

 x
 

10
cm

 x
 8

 lớ
p 

10
cm

 x
 1

0c
m

 x
 8

 lớ
p,

 đ
ã 

tiệ
t t

rù
ng

. G
ạc

 đ
ượ

c 
dệ

t t
ừ 

sợ
i 

10
0%

 c
ot

to
n 

M
iế

ng
 

4.
00

0 
 

13
 

G
ạc

 p
hẫ

u 
th

uậ
t v

ô 
tr

ùn
g 

30
 x

 4
0 

x 
6 

lớ
p 

kí
ch

 th
ướ

c:
 3

0c
m

x4
0c

m
x6

 lớ
p 

đã
 ti

ệt
 tr

ùn
g.

 G
ạc

 đ
ượ

c 
dệ

t 
từ

 s
ợi

 1
00

%
 c

ot
to

n 
C

ái
 

3.
00

0 
 

14
 

G
ạc

 p
hẫ

u 
th

uậ
t v

ô 
tr

ùn
g 

 7
,5

cm
 x

 
7,

5c
m

 x
 6

 l
ớp

 
7,

5c
m

 x
 7

,5
cm

 x
 6

 lớ
p;

 đ
ã 

tiệ
t t

rù
ng

, k
hô

ng
 d

ệt
 m

ép
 

M
iế

ng
 

4.
60

0 
 

15
 

G
ăn

g 
ta

y 
ph

ẫu
 th

uậ
t t

iệ
t t

rù
ng

 

G
ăn

g 
ta

y 
đư

ợc
 s

ản
 x

uấ
t t

ừ 
ng

uy
ên

 li
ệu

 c
ao

 s
u 

 tự
 n

hi
ên

 l
y 

tâ
m

 h
ai

 lầ
n 

nh
ằm

 lo
ại

 tr
ừ 

cá
c 

tạ
p 

ch
ất

, đ
ộc

 tố
 v

à 
cá

c 
tá

c 
nh

ân
 g

ây
 d

ị ứ
ng

. C
ôn

g 
ng

hệ
 lộ

t n
ướ

c 
đư

ợc
 á

p 
dụ

ng
 tr

ên
 c

ác
 

hệ
 th

ốn
g 

nh
ún

g 
gă

ng
 tự

 đ
ộn

g 
gi

úp
 g

iả
m

 đ
án

g 
kể

 c
ác

 h
óa

 
ch

ất
 d

ư 
th

ừa
, c

ác
 tá

c 
nh

ân
 g

ây
 k

íc
h 

ứn
g 

da
,…

 c
hứ

a 
tr

on
g 

gă
ng

. C
hi

ều
 d

ài
: S

iz
e 

7;
 7

½
 : 

28
2m

m
±7

m
m

.'-
 C

hi
ều

 r
ộn

g 

Đ
ôi

 
1.

50
0 

 



5 

 

ST
T

 
T

ên
 c

h
u

ng
 h

àn
g 

hó
a 

T
hô

ng
 số

 K
ỹ 

T
hu

ật
 

Đ
ơn

 v
ị 

tí
n

h
 

Số
 

lư
ợn

g/
kh

ối
 

lư
ợn

g  
G

hi
 C

h
ú

 

lò
ng

 b
àn

 ta
y:

 S
iz

e 
7:

 8
9m

m
±5

m
m

, S
iz

e 
7½

: 
95

m
m

±5
m

m
.C

hi
ều

 d
ày

 tố
i t

hi
ểu

 1
 lớ

p 
ch

o 
cá

c 
cỡ

: m
in

 
0.

15
m

m
÷0

,2
m

m
. L

ượ
ng

 b
ột

 b
ôi

 tr
ơn

 (n
ằm

 ở
 m

ặt
 tr

on
g 

ch
iế

c 
gă

ng
): 

80
m

g±
20

m
g.

 Đ
ạt

 ti
êu

 c
hu

ẩn
 IS

O
 1

34
85

. Đ
ạt

 
T

C
V

N
 

16
 

G
ăn

g 
ta

y 
kh

ám
 b

ện
h 

dù
ng

 tr
on

g 
y 

tế
 

G
ăn

g 
ta

y 
kh

ám
 b

ện
h 

cá
c 

số
 c

ó 
bộ

t d
ùn

g 
tr

on
g 

y 
tế

. 
C

hi
ều

 d
ài

 tố
i t

hi
ểu

 2
20

m
m

. 
Đ

ộ 
dà

y 
tr

un
g 

bì
nh

 1
 lớ

p 
tố

i t
hi

ểu
 0

,0
8m

m
 

L
ực

 k
éo

 tr
ướ

c 
gi

á 
hó

a 
: ≥

 7
,0

 N
, S

au
 g

ià
 h

óa
: ≥

 6
,0

 N
. 

Đ
ộ 

gi
ãn

 đ
ứt

 tố
i t

hi
ểu

 : 
Tr

ướ
c 

gi
à 

hó
a 

: 6
50

 %
. S

au
 g

ià
 h

óa
: 

50
0%

 . 
M

ức
 đ

ộ 
bộ

t t
ối

 đ
a 

(n
ằm

 ở
 m

ặt
 tr

on
g 

ch
iế

c 
gă

ng
): 

10
m

g/
dm

2.
 

H
àm
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